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  I. Phần trắc nghiệm nhiều lựa chọn ( 3 điểm)
Câu 1. Quần đảo Hoàng Sa hiện nay trực thuộc
	A. tỉnh Quãng Ngãi.
	B. tỉnh Khánh Hoà.

	C. thành phố Đà Nẵng.
	D. tỉnhVĩnh Long.


Câu 2. Để quản lý đất nước, vua Lê Thánh Tông đã cho ban hành bộ luật nào sau đây?

	A. Hình thư.
	B. Hoàng Việt luật lệ.

	C. Quốc triều hình luật.
	D. Hình luật.


Câu 3. Sau khi Pháp rút khỏi Việt Nam theo Hiệp định Giơnevơ (1954), lực lượng nào sau đây đã tiếp quản và khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa?

	A. Chính quyền Bảo Đại.
	B. Quân giải phóng miền Nam.

	C. Việt Nam dân chủ Cộng hòa.
	D. Chính quyền Việt Nam Cộng hoà.


Câu 4. Dưới thời vua Minh Mạng, hoạt động xác lập chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được thể hiện qua việc

	A. dựng miếu thờ, lập bia chủ quyền.
	B. thành lập các xã đảo, huyện đảo.

	C. xây dựng các trạm khí tượng lớn.
	D. xây dựng các trạm vô tuyến điện.


Câu 5. Biển nào nằm ở rìa phía Tây Thái Bình Dương có diện tích khoảng 3,447 triệu km2, chiều ngang nơi rộng nhất khoảng 600 hải lí?
	A. Biển Tasman.
	B. Biển Đông.
	C. Biển Philippines.
	D. Biển San Hô.


Câu 6. Biển Đông nằm trên tuyến giao thông đường biển huyết mạch nối liền

	A. Thái Bình Dương với Đại Tây Dương.
	B. Châu Á với châu Phi.

	C. Châu Á với châu Mĩ.
	D. Ấn Độ Dương với Thái Bình Dương.


Câu 7. Biển Đông có vị trí quan trọng trong lĩnh vực nào của ngành hàng hải quốc tế?

	A. Kinh tế.
	B. Văn hóa.
	C. Giao thông.
	D. Chính trị.


Câu 8. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng tầm quan trọng của các đảo và quần đảo ở Biển Đông về  quốc phòng, an ninh đối với Việt Nam?


A. Con đường giao thương giữa các vùng trong cả nước.


B. Tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế biển đa dạng.

C. Tạo thuận lợi cho Việt Nam phát triển thương mại hàng hải.

D. Là cửa ngõ, tuyến phòng thủ bảo vệ đất liền từ xa.

Câu 9. Ban cấp ruộng đất cho quý tộc, quan lại cao cấp từ nhất phẩm đến tứ phẩm là nội dung chủ yếu chính sách cải cách nào sau đây của vua Lê Thánh Tông?

	A. Lộc điền.
	B. Quân điền.
	C. Hạn nô.
	D. Hạn điền.


Câu 10. Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) là văn kiện được các nước nào kí kết?

	A. ASEAN và Nhật Bản.
	B. ASEAN và Mĩ.

	C. ASEAN và Trung Quốc.
	D. ASEAN và Hàn Quốc.


Câu 11. Ở địa phương, trong công cuộc cải cách hành chính nửa đầu thế kỉ XIX, vua Minh Mạng đã chia cả nước thành

	A. 30 tỉnh và 1 phủ Thừa Thiên.
	B. Bắc Thành, Gia Định thành.

	C. các lộ, trấn, phủ, huyện/châu.
	D. 13 đạo thừa tuyên và các phủ.


Câu 12. Trong công cuộc cải cách của vua Minh Mạng, Nội các được thành lập có vai trò nào sau đây?


A. Xướng danh những người đỗ trong kì thi Đình.

B. Giúp vua khởi thảo các văn bản hành chính.

C. Kiểm tra, giám sát hoạt động của Lục bộ.

D. Phụ trách nhân khẩu, thu thuế trong cả nước.
II.Phần trắc nghiệm đúng sai.( 4 điểm)
Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây:

  “Quần đảo Hoàng Sa (trực thuộc thành phố Đà Nẵng) bao gồm hai nhóm đảo chính: nhóm phía tây (nhóm Lưỡi Liềm hay Trăng Khuyết) gồm một số đảo như Hoàng Sa, Tri Tôn, Hữu Nhật, Duy Mộng,…; nhóm phía đông (nhóm An Vĩnh) gồm các đảo tương đối lớn như Phú Lâm, Đa Cây, Linh Côn và các bãi ngầm, trong đó lớn nhất là đảo Phú Lâm.

Quần đảo Trường Sa (trực thuộc tỉnh Khánh Hòa) được chia thành 8 cụm là Song Tử, Loại Ta, Thị Tứ, Nam Yết, Sinh Tồn, Trường Sa, Thám Hiểm (An Bang) và Bình Nguyên.

                                                       (Sách giáo khoa Lịch sử 11, Bộ cánh diều, tr.81)

a) An ninh trên Biển Đông sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích an ninh, chính trị và sự thịnh vượng về mặt kinh tế của thế giới, trong đó có Việt Nam.

b) Đoạn tư liệu cung cấp thông tin về tiềm năng phát triển du lịch của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

c) Quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa nằm ở trung tâm Biển Đông, lần lượt trực thuộc thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa.

d) Sự liên kết các đảo, quần đảo trên Biển Đông đã hình thành nên tuyến phòng thủ nhiều tầng, từ xa đến gần, tạo thành hệ thống an ninh vững chắc để bảo vệ đất liền.

Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau đây:

    Biển Đông nằm trên tuyến giao thông đường biển huyết mạch nối liền Thái Bình Dương - Ấn Độ Dương, châu Á – châu Âu, châu Á và Trung Đông.

    Trong lịch sử,Biển Đông được coi là tuyến đường thiết yếu trong giao thông, giao thương, di cư,…giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Hiện nay, Biển Đông giữ vị trí là tuyến hàng hải quốc tế nhộn nhịp thứ hai thế giới tính theo tổng lượng hàng hoá thương mại vận chuyển hàng năm.

                                                           (Sách giáo khoa Lịch sử 11, Bộ cánh diều, tr.78)

a) Nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc khu vực Đông Bắc Á và Đông Nam Á có nền kinh tế gắn liền trực tiếp vào Biển Đông.

b) Tất cả các tuyến đường hàng hải của Trung Quốc để xuất nhập khẩu hàng hóa, đặc biệt là dầu mỏ đều phải đi qua Biển Đông.

c) Xin – ga – po và Hồng Công là hai cảng biển lớn và hiện đại nhất ở khu vực ven Biển Đông.

d) Đoạn tư liệu trên cho thấy Biển Đông là tuyến đường giao thông biển huyết mạch của khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Câu 3. Đọc đoạn tư liệu sau đây:

    Đại Nam nhất thống toàn đồ là bản đồ Việt Nam dưới thời Nguyễn, được vẽ vào khoảng năm 1838, ghi rõ “Hoàng Sa”, “Vạn Lý Trường Sa” thuộc lãnh thổ Việt Nam, phía ngoài các đảo ven bờ miền Trung Việt Nam thuộc lãnh thổ Việt Nam. Trong bài “Địa lý Vương quốc Cô – chin – chi – na” (Tạp chí Hội Địa lí Hoàng gia Luân Đôn, Tập 19, 1849, tr.93) của Gút – láp, có đoạn ghi rõ Pa – ra – xeo (tức Hoàng Sa) thuộc lãnh thổ Việt Nam và chú thích cả tên Việt Nam là “Cát Vàng”.

                                                           (Sách giáo khoa Lịch sử 11, Bộ Cánh diều, tr.86)

a) Đoạn tư liệu trên nói đến Đại Nam nhất thống toàn đồ là bản đồ Việt Nam dưới thời Nguyễn, được vẽ vào thế kỉ XIX.

b) Chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa không được ghi chép trong các tài liệu của người nước ngoài.

c) Đại Nam nhất thống toàn đồ là một tài liệu, căn cứ để khẳng định Hoàng Sa và Trường Sa trong lịch sử thuộc chủ quyền của Việt Nam.

d) Đại Nam nhất thống toàn đồ là tài liệu duy nhất của Việt Nam hiện nay thể hiện Hoàng Sa và Trường Sa thuộc lãnh thổ Việt Nam.

Câu 4. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
    Vào thế kỉ XVII, chúa Nguyễn cho lập Đội Hoàng Sa đến khai thác sản vật, thực thi chủ quyền tại quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa.

    Đến đầu thế kỉ XVIII, bên cạnh đội Hoàng Sa trấn giữ các quần đảo ở Biển Đông, chúa Nguyễn phúc Chu còn lập ra Đội Bắc Hải….có nhiệm vụ khai thác sản vật, kiểm tra, kiểm soát, thực thi chủ quyền của Việt Nam ở khu vực Bắc Hải, đảo Côn Lôn và các đảo ở Hà Tiên.

                                                    (Sách giáo khoa Lịch sử 11, Bộ Cánh diều, tr.85,86)

a) Đoạn tư liệu trên nói đến việc thực thi chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa.

b) Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa được tổ chức hằng năm trên cà nước nhằm tuyên truyền việc  bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong lịch sử.

c) Các tư liệu lịch sử của Việt Nam và thế giới đều cho thấy Việt Nam là quốc gia đầu tiên khai phá, xác lập chủ quyền và quản lí liên tục đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa.

d) Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa được công nhận là di sản văn hóa vật thể quốc gia năm 2013.

III. Phần tự luận (3 điểm)

Câu 1. (2 điểm)Vì sao Biển Đông được coi là tuyến giao thông đường biển huyết mạch?
Câu 2. (1 điểm) Là một học sinh em cần phải làm gì để góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc?
…… HẾT……….

ĐỀ CHÍNH THỨC
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